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1. Đặt vấn đề
Microsoft (MS) Office là một phần mềm ứng 

dụng hỗ trợ rất tốt cho các công việc nhập dữ liệu 
hay trình bày, xử lý dữ liệu; đặc biệt là được sử dụng 
trong quá trình học tập trực tuyến (TT) phù hợp với 
SV (SV). Đây một phần mềm được sử dụng rộng 
rãi và phổ biến trên thế giới, là công cụ giúp tăng 
hiệu quả làm việc trên máy tính cho hàng triệu người 
dùng trong nhiều lĩnh vực. Có sự trợ giúp của MS 
Office, ta có thể soạn thảo văn bản với tốc độ cực 
nhanh, tính toán trên bảng tính, tạo ra các bài thuyết 
trình, ghi chú những thông tin quan trọng trong quá 
trình lĩnh hội tri thức.

Việc trang bị các kỹ năng (KN) sử dụng các phần 
mềm cũng như KN thuyết trình, làm việc nhóm, quản 
lý thời gian… Hầu hết, việc đào tạo và rèn luyện KN 
sử dụng cho SV vẫn chủ yếu lồng ghép vào các học 
phần của chuyên ngành hoặc một số chương trình 
ngoại khóa, chưa chuyên sâu về việc ứng dụng các 
phần mềm nói chung, trong đó có việc sử dụng phần 
mềm MS Office. 

Sau ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh, trải nghiệm 
và nhận thấy được tầm quan trọng của việc tích hợp 
CNTT trong dạy học nói chung và sử dụng phần 
mềm MS Office nói riêng. Với những khó khăn gặp 
phải trong thực tiễn và biết được lợi ích khi sử dụng 
phần mềm MS Office trong học tập TT, nhóm tác giả 
lựa chọn khảo sát “Thực trạng sử dụng phần mềm 
MS Office trong học tập trực tuyến các học phần 
lý thuyết của SV khóa 46 khoa Giáo dục Thể chất 
trường ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh” nhằm mục 
đích tìm ra những biện pháp cải thiện việc sử dụng 

phần mềm MS Office một cách hiệu quả hơn giúp SV 
cải thiện thành tích học tập.
2.Nội dung nghiên cứu  
2.1. Thực trạng sử dụng các phần mềm trong học 
tập trực tuyến các học phần lý thuyết của SV khóa 
46 khoa Giáo dục thể chất Trường ĐHSP TP HCM.
Bảng 2.1. Kết quả khảo sát đánh giá về mức độ KHÓ 
KHĂN mà SV gặp phải trong quá trình học tập TT 

các học phần lý thuyết

TT
                     Mức 
độ
Khảo sát

Hoàn 
toàn 

không 
khó 

khăn

Không 
khó 

khăn

Bình 
thường Khó 

khăn
Rất 
khó 

khăn

1 Không gian/địa 
điểm học tập bất 
tiện.

10% 13% 71% 7%% 0%

2 Đã quen với các 
phương pháp 
dạy học truyền 
thống.

10% 10% 7% 74% 0%

3 Mạng Internet 
không ổn định/
không có mạng 
internet.

0% 6% 16% 75% 3%

4 Giảng viên 
không/ít tương 
tác với SV.

0% 19% 68% 10% 3%

5 SV thiếu kỹ 
năng tương tác 
với giảng viên.

3% 10% 10% 74% 3%

6 Tâm lý chán 
nản, không 
hứng thú với 
việc học trực 
tuyến các học 
phần lý thuyết.

0% 10% 13% 71% 7%

Thực trạng sử dụng phần mềm MICROSOFT OFFICE 
trong học tập trực tuyến các học phần lý thuyết 
của sinh viên khóa 46 Khoa Giáo dục thể chất 
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7 Kỹ năng sử 
dụng phương 
tiện, thiết bị 
CNTT còn hạn 
chế.

0% 6% 3% 85% 7%

Bảng 2.1 cho thấy, do đã quen với các PP dạy học 
truyền thống chiếm 74%, các thiết bị và không gian 
hỗ trợ học tập được xem là một trong những điều 
kiện thuận lợi cho SV trong học tập TT. 
Trong đó, việc đường truyền mạng và kết 
nối internet không ổn định là khó khăn của 
SV tham gia khảo sát (chiếm 75%). Đối với 
SV khi tham gia học tập trực tuyến, một 
kết nối Internet đáng tin cậy là điều kiện 
tiên quyết đối với việc học của bản thân. 
Việc đường truyền Internet yếu có thể ảnh 
hưởng đến rất lớn đến việc theo dõi và tiếp 
thu kiến thức của SV trong các buổi học. 
Bên cạnh đó, những khó khăn khác về tâm 
lý chán nản, không hứng thú với việc học 
TT các học phần lý thuyết với tỷ lệ 71%; 
cũng như việc kỹ năng sử dụng phương 
tiện, thiết bị CNTT còn hạn chế đã gây ảnh 
hưởng không nhỏ đến quá trình học tập TT 
của SV chiếm 85%. 
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Biểu đồ 1. Kết quả khảo sát SV tự đánh giá mức độ 
THÀNH THẠO sử dụng phần mềm MS Office trong 

học tập TT các học phần lý thuyết
Từ kết quả ở biểu đồ 1 cho thấy, thông qua hình 

thức học tập TT mức độ sử dụng các phần mềm có 
sự chênh lệch rất rõ. Cụ thể, Window được coi là hệ 
điều hành và cũng là nơi chứa các chức năng cơ bản 
của một máy tính, SV được tiếp cận ở mức cao chiếm 
39%, vừa chiếm 55%. Tiếp đến Word được xem là 
phần mềm SV thường sử dụng để làm bài tập cũng 
như tự biên soạn học số liệu, ở mức cao chiếm 26%, 
vừa chiếm 48% và trung bình chiếm 28%. 

Bên cạnh việc sử dụng Word để giải quyết các 
bài tập trên lớp thì làm việc nhóm, báo cáo và thuyết 
trình trước lớp đòi hỏi SV cần phải sử dụng đến phần 

mềm Powerpoint. Tuy nhiên vì phần mềm này đòi 
hỏi nhiều KN mềm cũng như chia làm các nhóm lệnh 
chỉnh sửa khác nhau, vì vậy tỷ lệ SV thành thạo ở 
mức cao chỉ chiếm 16%, mức vừa chiếm 33%, đặc 
biệt ở mức thấp chiếm 21% thể hiện rõ tỷ lệ SV còn 
gặp nhiều vấn đề khó khăn trong việc sử dụng phần 
mềm khi học TT. 

Biểu đồ 2. Kết quả khảo sát đánh 
giá của SV về mức độ KHÓ KHĂN 
gặp phải trong quá trình sử dụng 
phần mềm trong học tập TT các 

học phần lý thuyết
Cuối cùng phần mềm ít được 

SV tiếp cận và sử dụng nhất là 
Excel, đặc trưng của SV khoa 
GDTC, các học phần liên quan 
đến tính toán và sử dụng công 

thức, phần mềm Excel còn rất ít cho nên SV cũng 
rất hạn chế trong việc phát huy tính tự giác và tự tìm 
tòi nghiên cứu ở phần mềm này. Cụ thể ở mức cao 
chỉ chiếm 10% trên tổng số 62 SV mức vừa chiếm 
16%, trung bình chiếm 36% và thấp chiếm 38%. 
Điều đáng chú ý 100% không có SV nào ở mức kém.

Việc học tập trực tuyến các học phần lý thuyết 
đòi hỏi mỗi SV đều có một KN mềm về sử dụng các 
phần mềm để phục vụ việc học tập vì thế nhận thấy 
vấn đề khi thao các các phần mềm có những hạn chế 
gây cản trở và tốn nhiều thời gian hơn cho SV. Đây 
là một trong những yếu tố quan trọng trong việc học 
tập TT, qua biểu đồ 2 chúng ta thấy được hầu hết SV 
K46 khoa GDTC đều thấy khó khăn về các yếu tố 
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Không khó khăn 10 10 10 3 10
Bình thường 10 16 16 16 13
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80% 74% 74% 71% 73%
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gây khó khăn trong việc sử dụng các phần mềm phục 
vụ cho việc học tập TT. 
2.2 Bàn luận về thực trạng sử dụng các phần mềm 
trong học tập trực tuyến các học phần lý thuyết của 
SV khóa 46 khoa Giáo dục thể chất trường ĐH Sư 
Phạm TPHCM

*Suy nghĩ sai về cách học: Hiện nay, nhiều SV 
vẫn cho rằng việc học TT sẽ giống với hình thức 
học trực tiếp tại lớp; học TT sẽ có thời khóa biểu, 
bài giảng trong giờ lên lớp và có SV khác học cùng. 
Nhưng trên thực tế, người học sẽ tự đăng nhập vào 
hệ thống quản lý vào bất cứ thời gian nào. Lúc này, 
lịch học của SV sẽ trở nên linh động hơn nhưng có 
một vấn đề là SV phải chủ động và tích cực trong 
việc tự học. 

*Tìm kiếm nội dung bài học: Đây được xem là 
khó khăn dễ thấy nhất đối với nhiều SV khi bắt đầu 
làm quen với hình thức học TT chiếm 68%. Thường 
thì các bài học sẽ được liên kết tới nhiều trang khác 
nhau để lấy tài liệu hoặc làm bài tập. Ngoài ra, phải 
tìm hiểu phần mềm chức năng của các nút lệnh thì 
SV mới biết nội dung mà giảng viên tải lên. Mỗi phần 
mềm, ứng dụng (Google Meet, Zoom, Teams…) đều 
có những nút lệnh và chức năng khác nhau. SV vẫn 
phải tìm hiểu và tìm kiếm các nguồn học số liệu 
thông qua bạn bè chiếm 97% và từ GV đại học chiếm 
100% làm hạn chế khả năng tiếp thu và khả năng tư 
duy của SV.

*Thiết bị/đường truyền internet: Quá trình học 
tập online tại nhà của SV cũng dễ dàng bị trì hoãn, 
tạm dừng vì các kế hoạch phát sinh, mặc dù có 68% 
SV sử dụng kết nối wifi để học tập TT là chủ yếu 
nhưng đường truyền Internet “chập chờn” vì vậy 
SV cũng phải sử dụng thêm kết nối 3G/4G (45%) 
... Đây là khó khăn khách quan khi học TT dễ nhìn 
thấy đối với đa số SV học tại nhà. Điều này dẫn tới 
việc SV không nắm bắt, theo kịp được kiến thức mà 
GV truyền tải. Lý do lớn nhất là mạng Internet không 
được mạnh nên thường xuyên bị đăng xuất. Ngoài ra 
các ứng dụng học TT cũng có lúc gặp trục trặc, loa bị 
rè, mic bị hỏng, có những bạn về quê học tập và vì ở 
khu vực có đường truyền kém hoặc bị mất điện hay 
các HĐ của các thành viên khác trong gia đình cũng 
khiến SV bị sao nhãng, phải tạm dừng việc học.

*Kỹ năng sử dụng thiết bị/phần mềm: Thực 
trạng SV gặp khó khăn trong các KN sử dụng thiết 
bị CNTT còn hạn chế chiếm 89%. Tìm kiếm phần 
mềm phù hợp chiếm 83%, tìm kiếm nội dung bài học 

chiếm 74%. Vì là hình thức học tập trực tuyến thông 
qua thiết bị công nghệ nên nhiều SV học tập với tâm 
lý chán nản, không hứng thú với việc học TT các học 
phần lý thuyết chiếm 71%. Và thực trạng SV thiếu 
KN tương tác với giảng viên chiếm 74% và đã quen 
với các PP dạy học truyền thống chiếm 74% cũng 
đang là một khó khăn trong việc học tập TT các học 
phần lý thuyết của SV K46 khoa GDTC.
3. Kết luận

Kết quả khảo sát thực trạng việc ứng dụng các 
phần mềm trong học tập TT các học phần lý thuyết 
của SV khóa 46 khoa GDTC Trường ĐHSP TPHCM 
cho thấy những khó khăn gặp phải trong quá trình 
sử dụng phần mềm khi học tập TT các học phần lý 
thuyết như: Giao diện sử dụng phức tạp và khó sử 
dụng; giới hạn dung lượng lưu trữ tài liệu; kiểu định 
dạng độc lập, không liên kết với nhau ví dụ như slide, 
audio, video,...;  thao tác phức tạp khi truy cập và 
đăng nhập mất khá nhiều thời gian, làm việc nhóm 
khó khăn, không chia sẻ dữ liệu ngay lập tức. Ngoài 
ra, SV còn gặp một số khó khăn khác trong quá 
trình sử dụng phần mềm trong học tập TT các học 
phần lý thuyết vì đã quen với các PP dạy học truyền 
thống, mạng Internet không ổn định/không có mạng 
Internet, SV thiếu KN tương tác với GV, SV mang 
tâm lý chán nản, không hứng thú với việc học TT các 
học phần lý thuyết, KN sử dụng phương tiện, thiết bị 
CNTT còn hạn chế. Việc này thực sự cấp thiết, cần 
phải có hướng giải quyết triệt để giúp SV học tập 
mang lại hiệu quả cao trong quá trình học TT.
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